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Câu 1 (6,0 điểm). 

1) Cho biểu thức 

                                  với  và  
     a) Rút gọn 
     b) Tính giá trị của biểu thức  với  và   

2) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng : . Tìm  sao 

cho khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng  lớn nhất.

Câu 2 (4,0 điểm). 

1) Giải phương trình 

2) Cho ba số dương và z thỏa mãn  

                Chứng minh rằng 

Câu 3 (3,0 điểm).
1) Tìm tất cả các nghiệm nguyên  thỏa mãn  phương trình 
2) Cho các đa thức ,  với  là các số thực..

a) Tìm tất cả các giá trị của  để  và  là nghiệm của phương trình .

b) Giả sử phương trình   có hai nghiệm phân biệt   và phương trình
 có hai nghiệm phân biệt   sao cho  . Chứng

minh rằng .

.



Câu 4 (4.5 điểm). Cho tam giác  nhọn, có các đường cao  cắt nhau
tại  .Gọi   lần lượt là hình chiếu của điểm  trên các đường thẳng .
Chứng minh rằng

a) .

b) Trong các tam giác  có ít nhất một tam giác có diện tích

nhỏ hơn hoặc bằng  diện tích tam giác . 

Câu 5 (1,5 điểm).  Chứng minh rằng: Nếu tất cả các cạnh của một tam giác nhỏ 

hơn  thì diện tích tam giác nhỏ hơn .

Câu 6 (1,0 điểm).   Cho   và   là hai  số thực phân biệt  thỏa mãn điều kiện
.

Chứng minh rằng .
……………Hết……………

Họ và tên thí sinh…………………………………     Số báo danh……………………



HƯỚNG DẪN CHẤM

(Hướng dẫn chấm gồm 05 trang)

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

o Hướng dẫn chấm chỉ trình bày  sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh
cần lập luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu học sinh trình bày cách làm khác mà
đúng thì vẫn được điểm theo thang điểm tương ứng.

o Đối với bài toán hình học nếu học sinh chứng minh có sử dụng đến hình vẽ
thì yêu cầu phải vẽ hình,  nếu học sinh vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì
không cho điểm phần tương ứng.

o Điểm toàn bài không làm tròn.
II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu Sơ lược lời giải Điểm

  1.
(6,0

điểm)
1) Cho biểu thức 

                                  với  và  
     a) Rút gọn 

2,5

Ta có 
0.75

0,75

0,5

0,5

 b) Tính giá trị của biểu thức  với  và   1,5
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0,5

0,5

0,5

2) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng : 

. Tìm  sao cho khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng  lớn 
nhất.

2,0

+) 

Gọi H là hình chiếu của O trên (d)

0,5

+) Xét vuông tại O, đường cao OH, áp dụng hệ thức lượng

0,5

Để khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng  lớn nhất thì  

lớn nhất nhỏ nhất 
0,5

2.
(4,0

điểm)

1) Giải phương trình . 2,0

TXĐ:  

Đặt , khi đó phương trình (1) trở thành

        (2)

0.25

0.25

0,5

Với 0,5

Với 

Thử lại, ta đi tới kết luận 
0,5

2) Cho ba số dương và z thỏa mãn  Chứng minh rằng 2,0



0,5

Do  nên ta có

0,5

Chứng minh được:  
Và:

                    0,75

Từ (1), (2) và (3) suy ra điều phải chứng minh.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
0,25

3.
(3,0

điểm)

1) Tìm tất cả các nghiệm nguyên  thỏa mãn  phương trình
1,5

   0,5

0,5

Giải hệ (1) ta được cặp nghiệm (0;1),(1;0)

Giải hệ (2) ta được cặp nghiệm (0;-1),(-1;0) 0,5

2) Cho các đa thức ,  với  là các
số thực..

a) Tìm tất cả các giá trị của  để  và  là nghiệm của phương trình
.

b)  Giả  sử  phương trình   có  hai  nghiệm phân biệt   và
phương  trình   có  hai  nghiệm  phân  biệt   sao  cho

. Chứng minh rằng .

1,5

a)  Để   và   là  nghiệm  thì  ta  phải  có  , 0,25



.

Rút  từ phương trình đầu, thay vào phương trình sau, ta được
.

Từ đó  hoặc , tương ứng  hoặc .

Vậy có hai cặp  thỏa mãn điều kiện đề bài là  và .

0.25

b)  Do   là hai nghiệm phân biệt của phương trình   nên
.

Tương tự, ta cũng có .

Điều kiện đề bài có thể viết lại thành
.

0,5

Hay .

Một cách tương đương, ta có  hay .

Đây chính là kết quả cần chứng minh.
0,5

4.
(4,5

điểm 
)

K

I

F

H

E

D

A

B C
Vẽ hình đúng ,chính xác

0,5
 a) a) Tam giác vuông  và tam giác vuông  có góc  chung

nên đồng dạng với nhau.

 (1)

Tam giác vuông   và tam giác vuông   có góc  
chung nên đồng dạng với nhau.

 (1)

Từ (1) và (2) suy ra:  (3)

0,75



Mặt khác dễ thấy tam giác vuông   và tam giác vuông
 đồng dạng (góc  chung)

 (4)

Chứng minh tương tự ta có tam giác  đồng dạng với tam
giác  

 (5)

Từ (4) và (5) suy ra:  (6)

Từ (3) và (6) suy ra  (đpcm).

0.75

0.5

    Đặt  ,  ,  ,  ,  ,  ,
 ; ; 

Khi đó:  , , 

Giả sử không có tam giác nào có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng

 diện tích tam giác  

Nghĩa là  . Suy ra

 

Ta có  

Do đó 

Theo bđt Cauchy ta có:  

 và 

Do đó  hay  (mâu

thuẫn gt)

0.75

0.75

0.5



Suy ra đpcm.

5.
(1,5

điểm)

Chứng minh rằng: Nếu tất cả các cạnh của một tam giác nhỏ hơn  thì

diện tích tam giác nhỏ hơn .

Kẻ 

Ta có , , 

Áp dụng định lý Pytago trong
tam giác vuông .

Ta có:

Mà 

Vậy tất cả các cạnh của một tam giác nhỏ hơn 1 thì diện tích 

tam giác nhỏ hơn 

0.5

0.5

0.5

6.
(1,0

điểm)

Cho  và  là hai số thực phân biệt thỏa mãn điều kiện .

Chứng minh rằng .
1,0

a) Ta có , mà  nên đẳng thức

được viết lại thành .

Mà   nên  . Vì   (do   không thể đồng

thời bằng ) nên ta có .

0,5



Ngoài ra, ta cũng có đánh giá  (đẳng thức không xảy ra

vì )

Nên .

Vậy ta được .

0,5

-----HẾT-----
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